
Phụ lục I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ 

TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Kèm theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

 
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Mức độ dịch vụ công 
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả
	Cách thức thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	01
	Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (1.011441)
	Một phần
	(1) Trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ; nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 ngàycùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

(2) Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, UBND xã, phường, thị trấn thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.

(3) Thời gian không tính vào thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP bao gồm:

(a) Thời gian xảy ra sự kiện thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố hệ thống đăng ký trực tuyến, hỏng mạng lưới điện, mạng internet hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng khác theo văn bản hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền dẫn đến cơ quan đăng ký không thể thực hiện được việc đăng ký theo thủ tục và thời hạn quy định tại Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.

(b) Thời gian cơ quan đăng ký thực hiện thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.
	- Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Bộ phận Một cửa cấp huyện

	80.000đ/hồ sơ
	Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường
	- Nộp trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Dịch vụ công trực tuyến.
- Nộp trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Dịch vụ công trực tuyến.
	- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

- Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

	02
	Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

(1.011442)
	Một phần
	
	- Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Bộ phận Một cửa cấp huyện

	60.000đ/hồ sơ
	Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	

	03
	Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

(1.011443)
	Một phần
	
	- Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Bộ phận Một cửa cấp huyện

	20.000đ/hồ sơ
	Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	

	04
	Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

(1.011444)
	Một phần
	
	- Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Bộ phận Một cửa cấp huyện

	60.000đ/hồ sơ
	Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	

	05
	Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất

(1.011445)
	Một phần
	
	- Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Bộ phận Một cửa cấp huyện

	không
	Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	


Phụ lục II
QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 (Kèm theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 




1. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:  

- Trường hợp không có thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận: 01 ngày;
- Trường hợp có thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận: 02 ngày.

	

 Bước thực hiện
	Đơn vị

thực hiện
	Bộ phận thực hiện 
	Trình tự các bước thực hiện/Kết quả thực hiện
	Thời gian quy định
	Trước hạn

(2 điểm
	Đúng hạn

(1 điểm)
	Quá hạn

(0 điểm)

	Bước 1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Bộ phận Một cửa cấp huyện
	Chuyên viên/Công chức
	- Tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống phần mềm, xem xét sự hợp lệ: 

+ Hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và phản hồi lại cho tổ chức, cá nhân.

+ Hồ sơ không hợp lệ yêu cầu bổ sung và phản hồi lại cho tổ chức, cá nhân. 

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn. 
	0,25 ngày  
	
	
	

	Trường hợp không có thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận

	Bước 2
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
	Chuyên viên phụ trách 
	- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận và đơn.

	0,25 ngày 
	
	
	

	Trường hợp có thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận

	Bước 3
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Chuyên viên phụ trách
	Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn biến động, giấy chứng nhận nội dung thay đổi thông tin.
	1,25 ngày
	
	
	

	Bước 4
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Chuyên viên phụ trách
	Quét hồ sơ, GCN, lưu và cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định.
	0,25 ngày
	
	
	

	Bước 5
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Chuyên viên phụ trách 
	Chuyển GCN cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Bộ phận Một cửa cấp huyện để trả kết quả.
	0,25 ngày 
	
	
	

	Bước 5
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Chuyên viên tiếp nhận 
	Chuyển trả kết quả cho tổ chức và cá nhân.
	
	
	
	



2. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:  

- Trường hợp không có thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận: 01 ngày;


- Trường hợp có thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận: 02 ngày.
	Bước thực hiện
	Đơn vị

thực hiện
	Bộ phận thực hiện 
	Trình tự các bước thực hiện/Kết quả thực hiện
	Thời gian quy định
	Trước hạn

(2 điểm
	Đúng hạn

(1 điểm)
	Quá hạn

(0 điểm)

	Bước 1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Bộ phận Một cửa cấp huyện
	Chuyên viên/Công chức
	- Tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống phần mềm, xem xét sự hợp lệ: 

+ Hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và phản hồi lại cho tổ chức, cá nhân.

+ Hồ sơ không hợp lệ yêu cầu bổ sung và phản hồi lại cho tổ chức, cá nhân. 

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn .
	0,25 ngày
	
	
	

	Trường hợp không có thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận

	Bước 2
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
	Chuyên viên phụ trách 
	- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận và đơn.

	0,25 ngày
	
	
	

	Trường hợp có thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận

	Bước 3
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Chuyên viên phụ trách
	Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn biến động, giấy chứng nhận nội dung thay đổi thông tin.
	1,25 ngày
	
	
	

	Bước 4
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Chuyên viên phụ trách
	Quét hồ sơ, GCN, lưu và cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định.
	0,25 ngày
	
	
	

	Bước 5
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Chuyên viên phụ trách 
	Chuyển GCN cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Bộ phận Một cửa cấp huyện để trả kết quả.
	0,25 ngày 
	
	
	

	Bước 5
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Chuyên viên tiếp nhận 
	Chuyển trả kết quả cho tổ chức và cá nhân.
	
	
	
	



3. Tên thủ tục hành chính: Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:  


- Trường hợp không có thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận: 01 ngày;


- Trường hợp có thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận: 02 ngày.

	Bước thực hiện
	Đơn vị

thực hiện
	Bộ phận thực hiện 
	Trình tự các bước thực hiện/Kết quả thực hiện
	Thời gian quy định
	Trước hạn

(2 điểm
	Đúng hạn

(1 điểm)
	Quá hạn

(0 điểm)

	Bước 1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Bộ phận Một cửa cấp huyện
	Chuyên viên/Công chức
	- Tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống phần mềm, xem xét sự hợp lệ: 

+ Hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và phản hồi lại cho tổ chức, cá nhân.

+ Hồ sơ không hợp lệ yêu cầu bổ sung và phản hồi lại cho tổ chức, cá nhân. 

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn. 
	0,25 ngày
	
	
	

	Trường hợp không có thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận

	Bước 2
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
	Chuyên viên phụ trách 
	- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận và đơn


	0,25 ngày
	
	
	

	Trường hợp có thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận

	Bước 3
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Chuyên viên phụ trách
	Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn biến động, giấy chứng nhận nội dung thay đổi thông tin.
	1,25 ngày
	
	
	

	Bước 4
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Chuyên viên phụ trách
	Quét hồ sơ, GCN, lưu và cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định.
	0,25 ngày
	
	
	

	Bước 5
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Chuyên viên phụ trách 
	Chuyển GCN cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Bộ phận Một cửa cấp huyện để trả kết quả.
	0,25 ngày
	
	
	

	Bước 5
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Chuyên viên tiếp nhận 
	Chuyển trả kết quả cho tổ chức và cá nhân.
	
	
	
	



4. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất



Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:  


- Trường hợp không có thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận: 01 ngày;


- Trường hợp có thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận: 02 ngày.

	Bước thực hiện
	Đơn vị

thực hiện
	Bộ phận thực hiện 
	Trình tự các bước thực hiện/Kết quả thực hiện
	Thời gian quy định
	Trước hạn

(2 điểm
	Đúng hạn

(1 điểm)
	Quá hạn

(0 điểm)

	Bước 1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Bộ phận Một cửa cấp huyện
	Chuyên viên/Công chức
	- Tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống phần mềm, xem xét sự hợp lệ: 

+ Hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và phản hồi lại cho tổ chức, cá nhân.

+ Hồ sơ không hợp lệ yêu cầu bổ sung và phản hồi lại cho tổ chức, cá nhân. 

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn 
	0,25 ngày
	
	
	

	Trường hợp không có thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận

	Bước 2
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
	Chuyên viên phụ trách 
	- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận và đơn


	0,25 ngày
	
	
	

	Trường hợp có thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận

	Bước 3
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Chuyên viên phụ trách
	Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn biến động, giấy chứng nhận nội dung thay đổi thông tin.
	1,25 ngày
	
	
	

	Bước 4
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Chuyên viên phụ trách
	Quét hồ sơ, GCN, lưu và cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định.
	0,25 ngày
	
	
	

	Bước 5
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Chuyên viên phụ trách 
	Chuyển GCN cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Bộ phận Một cửa cấp huyện để trả kết quả.
	0,25 ngày
	
	
	

	Bước 5
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Chuyên viên tiếp nhận 
	Chuyển trả kết quả cho tổ chức và cá nhân.
	
	
	
	


5. Tên thủ tục hành chính: Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất



Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:  


- Trường hợp không có thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận: 01 ngày;


- Trường hợp có thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận: 02 ngày.

	

 Bước thực hiện
	Đơn vị

thực hiện
	Bộ phận thực hiện 
	Trình tự các bước thực hiện/Kết quả thực hiện
	Thời gian quy định
	Trước hạn

(2 điểm
	Đúng hạn

(1 điểm)
	Quá hạn

(0 điểm)

	Bước 1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Bộ phận Một cửa cấp huyện
	Chuyên viên/Công chức
	- Tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống phần mềm, xem xét sự hợp lệ: 

+ Hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và phản hồi lại cho tổ chức, cá nhân.

+ Hồ sơ không hợp lệ yêu cầu bổ sung và phản hồi lại cho tổ chức, cá nhân. 

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn. 
	0,25 ngày
	
	
	

	Trường hợp không có thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận

	Bước 2
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
	Chuyên viên phụ trách 
	- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận và đơn.

	0,25 ngày
	
	
	

	Trường hợp có thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận

	Bước 3
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Chuyên viên phụ trách
	Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn biến động, giấy chứng nhận nội dung thay đổi thông tin.
	1,25 ngày
	
	
	

	Bước 4
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Chuyên viên phụ trách
	Quét hồ sơ, GCN, lưu và cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định.
	0,25 ngày
	
	
	

	Bước 5
	Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Chuyên viên phụ trách 
	Chuyển GCN cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Bộ phận Một cửa cấp huyện để trả kết quả.
	0,25 ngày
	
	
	

	Bước 5
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Chuyên viên tiếp nhận 
	Chuyển trả kết quả cho tổ chức và cá nhân.
	
	
	
	



